
TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức 

thi

Thời gian 

thi (phút)
Phòng thi Nhà giáo coi thi Ghi chú

TC QTKRS K23 Tổng quan du lịch 3 Tự luận 90 Lê Thị Kim Phượng Ngô Đặng Thị Thu Hằng

TC QTKRS K17-1

TC QTKRS K16 (học lại)
Kế toán khách sạn/ Resort 3

Tự luận + 

Trắc nghiệm
90 Trần Thị Thu Nga Nguyễn Thị Như Thảo

TC KTCBMA K23B 2 - -

CĐ KTDN K17 1 - -

TC KTCBMA K23B Kỹ thuật trang trí món ăn 1 Huỳnh Thị Thuỷ Phương Huỳnh Thị Kim Thi

TC KTCBMA K17-1 2 Võ Phan Thảo Nguyên Huỳnh Thị Kim Thi

TC KTCBMA K17-2 1 Võ Phan Thảo Nguyên Huỳnh Thị Kim Thi

TC QTKRS K17-1 Nghiệp vụ phục vụ buồng 1 Thực hành
15 phút/ 

HS

TH Buồng 

(CS2)
Nguyễn Thị Thu An Ngô Thị Thu Ngọc Ngô Đặng Thị Thu Hằng Thi tại CS2

TC KTDN K17 Tin học kế toán 1 Thực hành 90 Lê Quốc Hùng Nguyễn Hoài Phương

TC QTKRS K23 Tin học 8 Thực hành 90 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nguyễn Thị Thanh Cẩm

TC KTCBMA K23A 4 - -

TC KTCBMA K23B 1 - -

TC KTCBMA K17-1 1 Lê Uyên Quyên Lê Phan Nguyên Sinh

TC KTCBMA K17-2 3 Lê Phan Nguyên Sinh Lê Uyên Quyên

TC KTDN K17 TH kế toán doanh nghiệp 1 Thực hành 90 Nguyễn Hoàng Chiến Lê Quốc Hùng

TC QTKRS K23 Soạn thảo văn bản 4 Tự luận 90 Trần Nguyễn Anh Thư (TG) Lê Thị Minh Nguyệt

TC QTKRS K17-1 Quản trị nguồn nhân lực 3 Tự luận 90 Lê Thị Như Ý Lê Phan Nguyên Sinh

TC QTKRS K23 Giáo dục chính trị 3 Trắc nghiệm 60' - -

TC KTCBMA K23A 7 - -

TC KTCBMA K23B 3 - -

TC KTCBMA K17-2 Chế biến thực đơn Âu 3 Huỳnh Thị Thuỷ Phương Mai Ngọc Thanh Trâm

TC KTCBMA K23A 3 Võ Phan Thảo Nguyên Mai Ngọc Thanh Trâm

TC KTCBMA K23B 1 Huỳnh Thị Thuỷ Phương Huỳnh Thị Kim Thi

UBND TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:            /CĐBT-KT&ĐBCL
Bình Thuận, ngày       tháng 3 năm 2024

9g00'

Tiếng Anh chuyên ngành TL+TN 90'

Ghép 04 HSSV 

thi môn Vật liệu 

học khoa KT

B31 Huỳnh Thị Thủy Phương

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC, MÔ ĐUN - HỌC KỲ I - LẦN 2 - NĂM HỌC 2023-2024

I. ĐIỂM THI: KHOA KINH TẾ - DU LỊCH - VĂN HÓA  - Địa điểm thi:  Cơ sở 1 (05 - Đường Tôn Thất Bách, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết)

Nhà giáo chấm thi

1
Sáng Thứ 6 

(08/3/2024)
7g15' B31 Nguyễn Thị Ngọc Thúy

9g00' Tiếng Anh Trắc nghiệm 60' A33
Thi ghép Khoa 

Kỹ thuật

2

Thi ghép  Khoa 

Kỹ thuật

Sáng Thứ 6 

(15/3/2024)

Thực hành 90 TH bếp Á Nguyễn Mỹ Liên

Chế biến thực đơn Á

A33 Nguyễn Thị Ngọc Thúy

7g15'

Pháp luật Trắc nghiệm 60' A34

Kỹ thuật chế biến món ăn Việt 

Nam

3
Chiều Thứ 6 

(15/3/2024)
13g30'

A33
Thi ghép Khoa 

Kỹ thuậtLý thuyết kỹ thuật chế biến 

món ăn
Trắc nghiệm 60'

Thực hành 90 TH bếp Á Nguyễn Mỹ Liên



TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức 

thi

Thời gian 

thi (phút)
Phòng thi Nhà giáo coi thi Ghi chúNhà giáo chấm thi

1
Sáng Thứ 6 

(08/3/2024)
7g15' B31 Nguyễn Thị Ngọc Thúy

CĐ KTML K17 7h15' Điện tử chuyên nghành 7 Thực hành 75' Nguyễn Quốc Thái Tô Thanh Lợi

TC CNOTO K23C Giáo dục thể chất 6 Thực hành
10'/Sinh 

viên
Nguyễn Văn Mạnh Trần Việt Dũng

TC DCN K23 Giáo dục thể chất 4 Thực hành
10'/Sinh 

viên
Nguyễn Văn Mạnh Trần Việt Dũng

TC CNM K23 Giáo dục thể chất 3 Thực hành
10'/Sinh 

viên
Trần Việt Dũng Nguyễn Văn Mạnh

TC ĐCN K17-1 6 Thực hành 75'

TC ĐCN K17-2 5 Thực hành 75'

TC ĐCN K17-1 Thiết bị điện gia dụng 5 Thực hành 60' Võ Văn Trà Lê Vĩnh Phúc

TC ĐCN K17-2 Lập trình PLC cơ bản 3 Thực hành 60' Tô Thanh Lợi Nguyễn Khánh An

TC ĐCN K17-2 Thiết bị điện gia dụng 5 Thực hành 60' Phạm Văn Thật Võ Văn Trà Lê Vĩnh Phúc

01hs TC ĐCN 

K15-1+02hs TC 

ĐCN K16

TC ĐCN K17-2 Kỹ thuật lắp đặt điện 2 Thực hành 60' TH LĐĐ Nguyễn Thị Hạnh Nguyễn Khánh An Tô Thanh Lợi

Lớp vét kỹ năng mềm Kỹ năng mềm 3 Tự luận 60' Lâm Hải Ngọc Quyên Nguyễn Thị Lê

CD DCN K23 Mạch điện 1 8 Tự luận 90' Đặng Quốc Huy Nguyễn Hải Hồ

CD KTML K23 Cơ sở kỹ thuật điện 2 Tự luận 75' Nguyễn Quốc Thái Tô Thanh Lợi

TC KTCK K23 An toàn lao động 7 Tự luận 60' Hoàng Ngọc Phương Bùi Văn Chiến

CD CNOTO K23A 1 Thực hành

CD CNOTO K23B 2 Thực hành

TC CNOTO K23C 3 Thực hành

CD CNOTO K23A
BD&SC cơ cấu cơ khí động 

cơ
1 Thực hành 30'/02sv

TC CNOTO K17-1
BD&SC hệ thống bôi trơn và 

làm mát
3 Thực hành 15'/01hs

TC CNOTO K23A Pháp luật 8 Trắc nghiệm 60' - -

TC CNOTO K23B Pháp luật 4 Trắc nghiệm 60' - -

TC CNOTO K23C Pháp luật 7 Trắc nghiệm 60' - -

TC KTML K23A Pháp luật 7 Trắc nghiệm 60' - -

TC KTML K23B Pháp luật 2 Trắc nghiệm 60' - -

II. ĐIỂM THI: KHOA KỸ THUẬT - Địa điểm thi: Cơ sở 1 (05 - Đường Tôn Thất Bách, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết)

1
Sáng thứ 5 

(14/3/2024) 

TH Kỹ thuật 

cơ sở
Nguyễn Thị Hạnh 

7h15'

9g00' Kỹ thuật số

TH 

KTCĐ&KĐ
Phạm Văn Thật

Dương Hồng Phong Nguyễn Thanh Vân

7h15' Nguyễn Thanh Vân Dương Hồng Phong

3

4

Sáng Thứ 6 

(15/3/2024)

7h15'
Kỹ thuật chung về ô tô và 

công nghệ sửa chữa
60'

Nguyễn Quốc Thái Tô Thanh Lợi

2
Chiều thứ 5 

(14/3/2024)

TH Máy 

điện

Phạm Văn Thật

7h15'

14h00'

15h00'

Sáng Thứ 6 

(15/3/2024)
B31 Huỳnh Thị Thủy Phương

7g15' A34 Trương Sanh Trung

Ghép 03 HSSV 

thi môn Pháp 

luật khoa 

KTDLVH



TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức 

thi

Thời gian 

thi (phút)
Phòng thi Nhà giáo coi thi Ghi chúNhà giáo chấm thi

1
Sáng Thứ 6 

(08/3/2024)
7g15' B31 Nguyễn Thị Ngọc Thúy

TC CNOTO K23B Tiếng Anh 4 Trắc nghiệm 60' - -

TC CNOTO K23A Tiếng Anh 5 Trắc nghiệm 60' - -

TC CNOTO K23C Tiếng Anh 3 Trắc nghiệm 60' - -

TC ĐIỆN K23 Tiếng Anh 4 Trắc nghiệm 60' - -

TC KTCK K23 Tiếng Anh 5 Trắc nghiệm 60' - -

TC KTML K23A Tiếng Anh 1 Trắc nghiệm 60' - -

TC KTML K23B Tiếng Anh 3 Trắc nghiệm 60' - -

CD CNOTO K23B Tiếng Anh 1 Trắc nghiệm 60' - -

CD DCN K23 Tiếng Anh 1 Trắc nghiệm 60' - -

CD KTDDT K23 Tiếng Anh 2 Trắc nghiệm 60' - -

CD KTML K23 Tiếng Anh 2 Trắc nghiệm 60' - -

CD CNOTO K23A Vật liệu học 1 Trắc nghiệm 60 - -

TC ĐIỆN K23 An toàn điện 7 Trắc nghiệm 60 - -

CĐ ĐCN K17 Giáo dục chính trị 1 Trắc nghiệm 60' - -

CD KTDDT K23 Đo lường điện - Cảm biến 1 Trắc nghiệm 60' - -

TC CNOTO K17-1 6 Thực hành

TC CNOTO K17-2 1 Thực hành

TC KTCK K23 9g00' Vật liệu học 4 Tự luận 60' B31 Nguyễn Văn Trung Bùi Văn Chiến
Thi ghép khoa 

KTDLVH

TC CNOTO K23B An toàn lao động 6 Trắc nghiệm 60' - -

TC CNOTO K23A An toàn lao động 4 Trắc nghiệm 60' - -

TC CNOTO K23C An toàn lao động 3 Trắc nghiệm 60' - -

TC CNM K23 13g30'
Thiết bị may và an toàn lao 

động
1 Thực hành 60'

TH May 

DD&CN
Nguyễn Thị Ngọc Thúy Lê Thị Trung Hiếu Trương Nguyễn Anh Thư

CĐ KTML K17
Hệ thống máy lạnh công 

nghiệp
7 Thực hành 60' Lê Anh Sol Nguyễn Huy Vũ

TC KTML K17-1 Lạnh cơ bản 1 Thực hành 60' Nguyễn Hải Tâm Lê Anh Sol

TC CNM K23 14g30 Cắt may căn bản 2 Thực hành 60'
TH May 

DD&CN
Nguyễn Thị Ngọc Thúy Trương Nguyễn Anh Thư Lê Thị Trung Hiếu

4

Sáng Thứ 6 

(15/3/2024)

9g00' A33 Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Ghép 05 HSSV 

thi môn Tiếng 

Anh khoa 

KTDLVH

9g00'

A34 Trương Sanh Trung

Ghép 10 HSSV 

thi môn Lý 

thuyết kỹ thuật 

CBMA khoa 

KTDLVH

9g00' Sửa chữa Pan ô tô 60'
TH 

KTCĐ&KĐ
Lâm Hải Ngọc Quyên Nguyễn Văn Tạo Dương Hoàng Phong

14g00' TH MLCN Phạm Văn Thật

5
Chiều Thứ 6 

(15/3/2024)

13g30' A33 Trương Sanh Trung



TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức 

thi

Thời gian 

thi (phút)
Phòng thi Nhà giáo coi thi Ghi chúNhà giáo chấm thi

1
Sáng Thứ 6 

(08/3/2024)
7g15' B31 Nguyễn Thị Ngọc Thúy

TC CNOTO K23B Vật liệu học 3 Trắc nghiệm 60 - -

TC CNOTO K23BC Vật liệu học 1 Trắc nghiệm 60 - -

CĐ KTML K17 15g00'
Hệ thống điều hòa không khí 

cụ bộ
3 Thực hành 60'

TH ML 

DD&TM
Phạm Văn Thật Lê Anh Sol Nguyễn Huy Vũ

TC CNM K23 15g30' May áo sơ mi nam nữ 3 Thực hành 60'
TH May 

DD&CN
Nguyễn Thị Ngọc Thúy Trương Nguyễn Anh Thư Lê Thị Trung Hiếu

1
Sáng Thứ 6 

(08/3/2024)
QTKDDV K22 7g15' Toán kinh tế 8 Tự luận 90 C.105 Tống Thị Như Hòa Nguyễn Thị Thanh Thiện

Thi chung khoa 

KHCB & BMC

QTVP K22 Nghiệp vụ văn thư 2 Tự luận 90 Lê Thị Minh Nguyệt Đỗ Thị Thanh Hiền

CĐ KTDN K23A Marketing căn bản 1 Trắc nghiệm 60' - -

QTKD NHKS&DL K23 Tiếng Anh 1 1 Trắc nghiệm 60' - -

QTVP K22 Thủ tục HC 2 Tự luận 90 Lê Thị Minh Nguyệt Đỗ Thị Thanh Hiền

TC KTDN K23 Nguyên lí kế toán 1 Tự luận 90 Nguyễn Thị Như Thảo Nguyễn Hoài Phương

CĐ KTDN K23A Soạn Thảo Văn bản 1 Tự luận 90 Lê Thị Minh Nguyệt Đỗ Thị Thanh Hiền

CĐ KTDN K23B Soạn Thảo Văn bản 2 Tự luận 90 Lê Thị Minh Nguyệt Đỗ Thị Thanh Hiền

KTDN K22 Thống kê doanh nghiệp 1 Tự luận 90 Nguyễn Anh Tuấn Đoàn Thị Hương Giang

KTDN K22 Quản trị doanh nghiệp 4 Tự luận 90 Lê Thị Yến Trang Nguyễn Hoàng Thanh Hương

KTDN K22 Tài chính doanh nghiệp 2 Tự luận 90 Phạm Nguyên Anh Mai Thị Kim Trâm

QTKDDV K22 Quản trị DN 1 Tự luận 90 Lê Thị  Yến Trang Nguyễn Hoàng Thanh Hương

QTVP K22 Tiếng Anh CN QTVP 2 TL +TN 90' Trần Văn Tỵ Đoàn Ngọc Hậu

QTVP K22 Tổ chức và KHQL 2 Tự luận 90' Lê Thị Minh Nguyệt Đỗ Thị Thanh Hiền

CĐ KTDN K23A Nguyên lí kế toán 1 Tự luận 90 Nguyễn Hoài Phương Đinh Thị Thắm

15g00' A33 Trương Sanh Trung

5
Chiều Thứ 6 

(15/3/2024)

III. ĐIỂM THI: KHOA KINH TẾ - DU LỊCH - VĂN HÓA  - Địa điểm thi:Cơ sở 4 (38 - Đường Nguyễn Hội, P. Phú Trinh, Tp. Phan Thiết)

2
Sáng Thứ 6 

(15/3/2024)

A204 Nguyễn Thị Phương Thúy  
Thi chung khoa 

KHCB & BMC

C.105 Nguyễn Thị Phương Thúy         
Thi chung khoa 

KHCB & BMC
9g00'

7g15'

3
Chiều Thứ 6 

(15/3/2024)

C.105 Nguyễn Thị Phương Thúy   
Thi chung khoa 

KHCB & BMC

C.105 Nguyễn Thị Phương Thúy                   
Thi chung khoa 

KHCB & BMC

13g30'

15g00'



TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức 

thi

Thời gian 

thi (phút)
Phòng thi Nhà giáo coi thi Ghi chúNhà giáo chấm thi

1
Sáng Thứ 6 

(08/3/2024)
7g15' B31 Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Anh Văn K21 Biên dịch Việt Anh 1 Tự luận 90 Đoàn Ngọc Hậu Nguyễn Ngọc Thùy Trang

THUD K23 Hệ điều hành 1 Tự luận 90 Nguyễn Thị Hồng Nhung Trần Thị Hà

Anh Văn K22 Nói 2 2 Vấn đáp 10'/SiV Trần Thị Thanh Tuyền Nguyễn Ngọc Thùy Trang

THUD K23 Tin học 1 Thực hành 90 Trần Thị Hà Nguyễn Thị Hồng Nhung Điện K22 học lại

CD_TANH K23 Pháp luật 1 Trắc nghiệm 60' - -

CĐ Điện K22 Pháp luật 2 Trắc nghiệm 60' - - Thi tại CS4

CD_TANH K23 Tiếng Anh (Ngoại ngữ 1) 1 Trắc nghiệm 60' - -

QTMMT K23 Giáo dục chính trị 1 Trắc nghiệm 60' - -

TC QTMMT K17
Tiếng Anh Chuyên Ngành 

QTMMT
1 Trắc nghiệm 60' - -

QTMMT K23
Thiết kế xây dựng và bảo trì 

hệ thống mạng
2 Thực hành 90 Hoàng Cao Anh Phạm Kim Ngân

QTMMT K23
Quản trị mạng Window 

Server
6 Thực hành 90 Phạm Kim Ngân Hoàng Cao Anh

TIN K22 Thiết kế đồ hoạ 1 Thực hành 90 Lê Thị Uyên Bích Nguyễn Vũ Giang Hà

THUD K23 Kỹ thuật lập trình 1 Thực hành 90 Lê Thị Uyên Bích Trần Thị Hà

Lưu ý: 

- HSSV dự thi lần 2 phải đóng lệ phí dự thi tại phòng Tài vụ trước ngày thi 2 ngày.

- Các khoa có HSSV dự thi ghép chịu trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ thi và gửi về khoa điều hành thi.

IV. Điểm thi: KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN & BỘ MÔN CHUNG - Địa điểm thi:Cơ sở 4 (38 - Đường Nguyễn Hội, P. Phú Trinh, Tp. Phan Thiết)

1
Sáng Thứ 6 

(08/3/2024)
C.105 Nguyễn Thị Phương Thúy  

Ghép chung 8 

HSSV khoa 

KTDLVH

7g15'

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu;

- Các Khoa KHCB &BMC, KT, KTDLVH, Phòng Tài vụ;

-  Website BTC;

- Lưu: VT, KT&ĐBCL.

KT. HIỆU TRƯỞNG

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Kim Chung

2
Sáng Thứ 6 

(15/3/2024)
A204  Bùi Diễm Thúy

3
Chiều Thứ 6 

(15/3/2024)

B201

 Bùi Diễm Thúy

A202

7g15'

13g30
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